	PHÒNG GD&ĐT HUYỆN GIA LỘC

TRƯ​ỜNGTHCS HOÀNG DIỆU


	THỜI KHÓA BIỂU THI HỌC KÌ 1 – TUẦN 17  NĂM HỌC 2018 – 2019    

Đợt 10:   (Từ ngày 17/12/2018  đến ngày 22/12/2018)

Buổi sáng  -  Khối 8 + 9  từ 7h00’ 


	Sáng/Thứ
	Tiết
	Phòng 1-9A
	Phòng 2-9B
	Phòng 3-9C
	Phòng 1-8A
	Phòng 2-8B
	Phòng 3-8C
	Ghi chú

	Thứ 2

17/12/2018
	1
	Chào cờ: Hương
	Chào cờ:   Huê
	Chào cờ:   Dịu
	Chào cờ:   Mai
	Chào cờ:  Hảo
	Chào cờ:   Liễu
	Thi

chung

Toán 8

Toán 7
Từ tiết 1

	
	2
	Địa:           Ngần
	Hóa:          Hương
	Vật Lí:     Chánh
	Toán:         Huế
	Toán:         LIỄU
	Toán:         HUÊ
	

	
	3
	Hóa:          Hương
	Vật Lí:     Chánh
	Toán:         Sáu
	Toán:         Huế
	Sinh:        Liễu
	Lịch sử:    Huê
	

	
	4
	Toán:         Sáu
	Địa:           Ngần
	Hóa:          Hương
	Sinh:         Liễu
	Lịch sử:    Huê
	Toán:         Huế
	

	
	5
	Vật Lí:     Chánh
	Toán:         Sáu
	Địa:           Ngần
	Lịch sử:    Huê
	Toán:         Huế
	Sinh:        Liễu
	

	Thứ 3

18/12/2018
	1
	Toán:         Sáu
	N.Văn:      Nho
	Sinh:        Dịu 
	M.Thuật:    Mai
	TD:           Thọ
	N.Văn:     Huyền
	

	
	2
	Sinh:        Dịu 
	M.Thuật:    Mai
	T.Anh:      Phương
	TD:           Thọ
	N.Văn:     Huyền
	Địa:           Ngần
	

	
	3
	Toán:         Sáu
	Sinh:        Dịu 
	N.Văn:      Nho
	T.Anh:      Hà
	N.Văn:     Huyền
	TD:           Thọ
	

	
	4
	T.Anh:      Phương
	Toán:         Sáu
	N.Văn:      Nho
	Địa:           Ngần
	T.Anh:      Hà
	M.Thuật:    Mai
	

	
	5
	N.Văn:      Nho
	T.Anh:      Phương
	Toán:         Sáu
	N.Văn:     Huyền
	Địa:           Ngần
	T.Anh:      Hà
	

	Thứ 4

19/12/2018
	1
	N.Văn:      Nho
	Toán:         Sáu
	T.Anh:      Phương
	T.Anh:      Hà
	GDCD:     HẢO
	Toán:         Huế
	

	
	2
	Địa:           Ngần
	Toán:         Sáu
	N.Văn:      Nho
	GDCD:   HẢO
	T.Anh:      Hà
	Toán:         Huế
	

	
	3
	Toán:         Sáu
	T.Anh:      Phương
	Địa:           Ngần
	Hóa:          Hương
	Toán:         Huế
	Vật Lí:     Chánh
	

	
	4
	T.Anh:      Phương
	N.Văn:      Nho
	M.Thuật:    Mai
	Vật Lí:     Chánh
	Hóa:          Hương
	T.Anh:      Hà
	

	
	5
	M.Thuật:    Mai
	Địa:           Ngần
	Toán:         Sáu
	Toán:         Huế
	Vật Lí:     Chánh
	Hóa:          Hương
	

	Thứ 5

20/12/2018
	1
	Sinh:    Huê
	Sinh:    HUẾ
	Sinh:     HƯƠNG
	Hóa:           SÁU
	Hóa:          HÀ
	Hóa:        Nho
	

	
	2
	L.Sử:     HƯƠNG
	L.Sử:    Huê
	L.Sử:     HUẾ
	L.Sử:          Nho
	L.Sử:         SÁU
	L.Sử:       HÀ
	

	
	3
	CD:       HUẾ
	CD:      HƯƠNG
	CD:       Huê
	C.Nghệ:      HÀ
	C.Nghệ:    Nho
	C.Nghệ:   SÁU
	

	
	4
	C. Nghệ:     Huệ    
	Hóa:          Hương
	Toán:         SÁU
	T.Anh:      Hà
	Toán:         HUẾ
	N.Văn:     HUYỀN
	

	
	5
	Hóa:          Hương
	Toán:         SÁU
	C. Nghệ:     Huệ    
	N.Văn:    HUYỀN
	T.Anh:      Hà
	GDCD:    HẢO
	

	Thứ 6

21/12/2018
	1
	N.Văn:     HUẾ
	N.Văn:     DỊU
	N.Văn:    HUYỀN
	N.Văn:     SÁU
	N.Văn:       HÀ
	N.Văn:    Chánh
	

	
	2
	N.Văn:     HUẾ
	N.Văn:     DỊU
	N.Văn:    HUYỀN
	N.Văn:    SÁU
	N.Văn:       HÀ
	N.Văn:    Chánh
	

	
	3
	Vật lí:       HUYỀN
	Vật lí:      HUẾ
	Vật lí:       DỊU
	Địa:         Chánh
	Địa:            SÁU
	Địa:          HÀ
	

	
	4
	Toán:         Sáu
	C. Nghệ:     Huệ    
	Hóa:          Hương
	Toán:         Huế
	M.Thuật:    Mai
	T.Anh:      Hà
	

	
	5
	Sinh hoạt:  Hương
	Sinh hoạt:   Huê
	Sinh hoạt:  Dịu
	Sinh hoạt:  Mai
	Sinh hoạt:  Hảo
	S.hoạt:    Liễu
	

	Thứ 7

22/12/2018
	Hoạt động TNST 22/12 – HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG CẤP TRƯỜNG
	


	PHÒNG GD&ĐT HUYỆN GIA LỘC

TRƯ​ỜNGTHCS HOÀNG DIỆU


	THỜI KHÓA BIỂU THI HỌC KÌ 1 – TUẦN 18  NĂM HỌC 2018 – 2019    

Đợt 10:   (Từ ngày 24/12/2018  đến ngày 29/12/2018)
Buổi sáng  -  Khối 8 + 9  từ 7h00’ 


	Sáng/Thứ
	Tiết
	Phòng 1-9A
	Phòng 2-9B
	Phòng 3-9C
	Phòng 1-8A
	Phòng 2-8B
	Phòng 3-8C
	LĐ-TB

	Thứ 2

24/12/2018
	1
	Toán:     Chánh
	Toán:     DỊU
	Toán:    HẢO
	Toán:     Hà
	Toán:    LIỄU
	Toán:   Nho 
	

	
	2
	Toán:     Chánh
	Toán:      DỊU
	Toán:    HẢO
	Toán:     Hà
	Toán:    LIỄU
	Toán:    Nho 
	

	
	3
	Địa:         HẢO
	Địa:        Chánh
	Địa:       DỊU
	CD:        Nho 
	CD:      Hà
	CD:        LIỄU
	

	
	4
	C. Nghệ:     Huệ    
	Vật Lí:        Chánh
	Sinh:        Dịu 
	N.Văn:     Huyền
	TD:           Thọ
	Địa:           Ngần
	

	
	5
	Sinh:        Dịu 
	C. Nghệ:     Huệ    
	Vật Lí:        Chánh
	Địa:           Ngần
	N.Văn:     Huyền
	TD:           Thọ
	

	Thứ 3

25/12/2018
	1
	T.Anh:      Nho 
	T.Anh:      SÁU
	T.Anh:     Chánh
	T.Anh:     Huế
	T.Anh:     LIỄU
	T.Anh:    NGẦN
	

	
	2
	C.Nghệ:    Chánh
	C.Nghệ:     Nho   
	C.Nghệ:     SÁU
	Vật lí:       NGẦN
	Vật lí:     Huế
	Vật lí:    LIỄU
	

	
	3
	Hóa:         LIỄU
	Hóa:          Chánh
	Hóa:          Nho 
	Sinh:       SÁU
	Sinh:       NGẦN  
	Sinh       Huế
	

	
	4
	Vật Lí:        Chánh
	Sinh:        Dịu 
	N.Văn:      Nho
	M.Thuật:    Mai
	N.Văn:     Huyền
	TD:           Thọ
	

	
	5
	N.Văn:      Nho
	Toán:         Sáu
	TD:           Thọ
	N.Văn:     Huyền
	Toán:         Huế
	M.Thuật:    Mai
	

	Thứ 4

26/12/2018
	1
	Lịch sử:    Huê
	N.Văn:      Nho
	T.Anh:      Phương
	NHẠC-TƯƠI
	T.Anh:      Hà
	N.Văn:     Huyền
	

	
	2
	N.Văn:      Nho
	T.Anh:      Phương
	N.Văn:      Nho
	N.Văn:     Huyền
	NHẠC-TƯƠI
	T.Anh:      Hà
	

	
	3
	NHẠC-TƯƠI
	Lịch sử:    Huê
	N.Văn:      Nho
	Lịch sử:    Huê
	M.Thuật:    Mai
	N.Văn:     Huyền
	

	
	4
	T.Anh:      Phương
	NHẠC-TƯƠI
	M.Thuật:    Mai
	TD:           Thọ
	N.Văn:     Huyền
	Lịch sử:    Huê
	

	
	5
	N.Văn:      Nho
	M.Thuật:    Mai
	Lịch sử:    Huê
	T.Anh:      Hà
	N.Văn:     Huyền
	NHẠC-TƯƠI
	

	Thứ 5

27/12/2018
	1
	Toán:         Sáu
	N.Văn:      Nho
	NHẠC-TƯƠI
	Toán:         Huế
	Lịch sử:    Huê
	C.Nghệ:    Chánh
	

	
	2
	Toán:         Sáu
	T.C_N.Văn:  Huyền
	N.Văn:      Nho
	C.Nghệ:    Chánh
	Hóa:          Hương
	NHẠC-TƯƠI
	

	
	3
	TD:           Thọ
	NHẠC-TƯƠI
	T.C_N.Văn:  Huyền
	N.Văn:     Huyền
	C.Nghệ:    Chánh
	Toán:         Huế
	

	
	4
	N.Văn:      Nho
	Toán:         Sáu
	TD:           Thọ
	NHẠC-TƯƠI
	N.Văn:     Huyền
	Hóa:          Hương
	

	
	5
	N.Văn:      Nho
	TD:           Thọ
	Toán:         Sáu
	Hóa:          Hương
	NHẠC-TƯƠI
	N.Văn:     Huyền
	

	Thứ 6

28/12/2018
	1
	N.Văn:      Nho
	N.Văn:      Nho
	Toán:         Sáu
	N.Văn:     Huyền
	Địa:           Ngần
	Hóa:          Hương
	Cô Huế

dạy thêm

Toán 7A2

	
	2
	Địa:           Ngần
	N.Văn:      Nho
	Toán:         Sáu
	Hóa:          Hương
	N.Văn:     Huyền
	T.Anh:      Hà
	

	
	3
	Toán:         Sáu
	Vật Lí:        Chánh
	Địa:           Ngần
	T.Anh:      Hà
	Hóa:          Hương
	N.Văn:     Huyền
	

	
	4
	Vật Lí:        Chánh
	Địa:           Ngần
	N.Văn:      Nho
	Toán:         Huế
	T.Anh:      Hà
	N.Văn:     Huyền
	

	
	5
	Hóa:          Hương
	Toán:         Sáu
	Vật Lí:        Chánh
	
	

	Thứ 7

29/12/2018
	1
	M.Thuật:    Mai
	TD:           Thọ
	Sinh:        Dịu 
	Lịch sử:    Huê
	Toán:         Huế
	Sinh:        Liễu 
	

	
	2
	Sinh:        Dịu 
	GDCD:       Hảo
	NHẠC-TƯƠI
	TD:           Thọ
	Sinh:        Liễu
	Toán:         Huế
	

	
	3
	GDCD:       Hảo
	Sinh:        Dịu 
	Hóa:          Hương
	Toán:         Huế
	TD:           Thọ
	Lịch sử:    Huê
	

	
	4
	NHẠC-TƯƠI
	Hóa:          Hương
	GDCD:       Hảo
	Sinh:        Liễu
	Lịch sử:    Huê
	Toán:         Huế
	

	
	5
	Sinh hoạt:  Hương
	Sinh hoạt:   Huê
	Sinh hoạt:  Dịu
	Sinh hoạt:  Mai
	Sinh hoạt:  Hảo
	S.hoạt:    Liễu
	


	PHÒNG GD&ĐT HUYỆN GIA LỘC

TRƯ​ỜNGTHCS HOÀNG DIỆU


	THỜI KHÓA BIỂU THI HỌC KÌ 1 – TUẦN 17  NĂM HỌC 2018 – 2019    

Đợt 10:   (Từ ngày 17/12/2018  đến ngày 22/12/2018)

Buổi chiều  -  Khối 6 + 7  từ 13h00’ 


	Sáng/Thứ
	Tiết
	Phòng 1-7A
	Phòng 2-7B
	Phòng 3-7C
	Phòng 1-6A
	Phòng 2-6B
	Phòng 3-6C
	LĐ-TB

	Thứ 2

17/12/2018
	1
	Sinh:         HUỆ
	Toán:         Huế
	N.Văn:      K.Cúc
	N.Văn:      P.Cường
	T/C Tin:  Dịu
	T.Anh:      Hà
	

	
	2
	T.Anh:      Phương
	N.Văn:      K.Cúc
	Toán:         Huế
	C.Nghệ:    Huệ
	T.Anh:      Hà
	T/C Tin:  Dịu
	

	
	3
	Toán:         Sáu
	Toán:         Huế
	T.Anh:      Phương
	T.Anh:      Hà
	N.Văn:      P.Cường
	C.Nghệ:    Huệ
	

	
	4
	Toán:         Sáu
	T.Anh:      Phương
	Toán:         Huế
	T/C Tin:  Dịu
	C.Nghệ:    Huệ
	N.Văn:      P.Cường
	

	
	5
	Chào cờ:   P. Cúc
	Chào cờ:   Phương
	Chào cờ:   N. Cúc
	Chào cờ:   Huệ
	Chào cờ:   P.Cường
	Chào cờ:  Hà
	

	Thứ 3

18/12/2018
	1
	Toán:         Sáu
	Sinh:         HƯƠNG
	T.Anh:      Phương
	Sinh:         Liễu
	Toán:        Cường
	Sinh:         Nha
	

	
	2
	C.Nghệ:    Huệ
	Địa:           Ngần
	T/C Tin:   Liễu
	Toán:         Dương
	Toán:        Cường
	N.Văn:      P.Cường
	

	
	3
	T.Anh:      Phương
	C.Nghệ:    Huệ
	Địa:           Ngần
	Toán:         Dương
	Sinh:         Liễu
	T.Anh:      Hà
	

	
	4
	T/C Tin:   Liễu
	T.Anh:      Phương
	Sinh:         HUỆ
	N.Văn:      P.Cường
	T.Anh:      Hà
	Toán:        Cường
	

	
	5
	Địa:           Ngần
	T/C Tin:   Liễu
	C.Nghệ:    Huệ
	T.Anh:      Hà
	N.Văn:      P.Cường
	Toán:        Cường
	

	Thứ 4

19/12/2018
	1
	Toán:         Sáu
	Toán:         Huế
	Sinh:         HUỆ
	Toán:         Dương
	Lịch sử:    Huê
	T.Anh:      Hà
	

	
	2
	TD:         N.CÚC
	Toán:         Huế
	N.Văn:      K.Cúc
	Lịch sử:    Huê
	T.Anh:      Hà
	NHẠC-TƯƠI
	

	
	3
	Sinh:         HUỆ
	N.Văn:      K.Cúc
	TD:         N.CÚC
	Toán:         Dương
	T/C Tin:  Dịu
	Lịch sử:    Huê
	

	
	4
	N.Văn:      K.Cúc
	Sinh:         HƯƠNG
	Toán:         Huế
	T/C Tin:  Dịu
	Địa:           Ngần
	Toán:      Cường
	

	
	5
	N.Văn:      K.Cúc
	TD:         N.CÚC
	Toán:         Huế
	Địa:           Ngần
	Toán:      Cường
	T/C Tin:  Dịu
	

	Thứ 5

20/12/2018
	1
	Địa:            DỊU
	Địa:          K.CÚC
	Địa:          HÀ
	Địa:    HẢO
	Địa:       PHƯƠNG
	Địa:         P.CƯỜNG
	

	
	2
	C.nghệ:   P.CƯỜNG
	C.nghệ:    DỊU
	C.nghệ:    K.CÚC
	Sinh:          HÀ
	Sinh:      HẢO
	Sinh:       PHƯƠNG
	

	
	3
	T.C Tin: PHƯƠNG
	T.C Tin:  P.CƯỜNG 
	T.C Tin:  DỊU
	T.C Tin:    K.CÚC
	T.C Tin:  HÀ
	T.C Tin:   HẢO
	

	
	4
	T.Anh:      Phương
	Lịch sử:    HẢO
	M.Thuật:    Mai
	C.Nghệ:    Huệ
	TD:       N.CÚC
	Toán:      Cường
	

	
	5
	Lịch sử:    HẢO
	M.Thuật:    Mai
	T.Anh:      Phương
	TD:       N.CÚC
	Toán:      Cường
	C.Nghệ:    Huệ
	

	Thứ 6

21/12/2018
	1
	N.Văn:    P.CƯỜNG
	N.Văn:    Mai
	N.Văn:     N.Cúc
	N.Văn:     K.CÚC
	N.Văn:    Huệ
	N.Văn:    HUẾ
	

	
	2
	N.Văn:    P.CƯỜNG
	N.Văn:   Mai
	N.Văn:    N.Cúc
	N.Văn:     K.CÚC
	N.Văn:     Huệ
	N.Văn:   HUẾ
	

	
	3
	CD:         HUẾ
	CD:      P.CƯỜNG
	CD:         Mai
	CD:          N.Cúc
	CD:      K.CÚC
	CD:          Huệ
	

	
	4
	M.Thuật:    Mai
	T.Anh:      Phương
	N.Văn:      K.Cúc
	T.Anh:      Hà
	C.Nghệ:     Huệ
	TD:       N.CÚC
	

	
	5
	Sinh hoạt:   P. Cúc
	Sinh hoạt:  Phương
	Sinh hoạt:     N. Cúc
	Sinh hoạt:  Huệ
	Sinh hoạt:  P.Cường
	S/hoạt:  Hà
	

	Thứ 7 

  22/12/2018
	Hoạt động TNST 22/12–HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG CẤP TRƯỜNG
	


Tăng 1 tiết tự chọn Tin học 6

	Thứ 7
22/12/2018
	1
	TD:       N.CÚC
	NHẠC-TƯƠI
	TD:       N.CÚC
	TD:       N.CÚC
	
	TD:       N.CÚC
	

	
	2
	NHẠC-TƯƠI
	TD:       N.CÚC
	NHẠC-TƯƠI
	
	TD:       N.CÚC
	
	


	PHÒNG GD&ĐT HUYỆN GIA LỘC

TRƯ​ỜNGTHCS HOÀNG DIỆU
	THỜI KHÓA BIỂU THI HỌC KÌ 1 – TUẦN 18  NĂM HỌC 2018 – 2019    

Đợt 10:   (Từ ngày 24/12/2018  đến ngày 29/12/2018)

Buổi chiều  -  Khối 6 + 7  từ 13h00’ 


	Sáng/Thứ
	Tiết
	Phòng 1-7A
	Phòng 2-7B
	Phòng 3-7C
	Phòng 1-6A
	Phòng 2-6B
	Phòng 3-6C
	LĐ-TB

	Thứ 2

24/12/2018
	1
	Toán:      Huệ
	Toán:      Dịu
	Toán:      Hảo 
	Toán:        K.Cúc
	Toán:      Chánh
	Toán:      Phương
	

	
	2
	Toán:      Huệ
	Toán:      Dịu
	Toán:      Hảo
	Toán:        K.Cúc
	Toán:      Chánh
	Toán:      Phương
	

	
	3
	L.Sử:       Phương
	L.Sử:       Huệ
	L.Sử:        Dịu
	C.Nghệ:    Hảo
	C.Nghệ:      K.Cúc
	C.Nghệ:  Chánh
	

	
	4
	N.Văn:      K.Cúc
	TD:       N.CÚC
	C.Nghệ:     Huệ
	
	
	N.Văn:      P.Cường
	

	
	5
	Chào cờ:   P. Cúc
	Chào cờ:   Phương
	Chào cờ:   N. Cúc
	Chào cờ:   Huệ
	Chào cờ:   P.Cường
	Chào cờ:  Hà
	

	Thứ 3

25/12/2018
	1
	T.Anh:    P.Cường
	T.Anh:    Liễu
	T.Anh:        Dịu
	T.Anh:      Huệ
	T.Anh:    Sáu
	T.Anh:   Chánh 
	

	
	2
	Vật lí:     Chánh
	Vật lí:      P.Cường
	Vật lí:         Liễu
	Vật lí:       Dịu
	Vật lí:      Huệ
	Vật lí:     Sáu
	

	
	3
	Sinh:       Sáu
	Sinh:       Chánh
	Sinh:          P.Cường
	L.Sử:          Liễu
	L.Sử:       Dịu
	L.Sử:       Huệ 
	

	
	4
	M.Thuật:    Mai
	TD:       N.CÚC
	C.Nghệ:    Huệ
	Sinh:         Liễu
	N.Văn:      P.Cường
	T/C Tin:  Dịu
	

	
	5
	C.Nghệ:    Huệ
	M.Thuật:    Mai
	N.Văn:      K.Cúc
	N.Văn:      P.Cường
	Sinh:         Liễu
	TD:       N.CÚC
	

	Thứ 4

26/12/2018
	1
	GDCD:       Cúc
	C.Nghệ:    Huệ
	Sinh:         HUỆ
	GDCD:       Hảo
	T/C Tin:  Dịu
	N.Văn:      P.Cường
	

	
	2
	Sinh:         HUỆ
	GDCD:       Cúc
	Địa:           Ngần
	N.Văn:      P.Cường
	TD:       N.CÚC
	GDCD:       Hảo
	

	
	3
	C.Nghệ:    Huệ
	Sinh:         Hương
	GDCD:       Cúc
	TD:       N.CÚC
	N.Văn:      P.Cường
	T/C Tin:  Dịu
	

	
	4
	TD:       N.CÚC
	Địa:           Ngần
	TD:       N.CÚC
	T/C Tin:  Dịu
	GDCD:       Hảo
	Sinh:         Nha
	

	
	
	Địa:           Ngần
	C.Nghệ:    Huệ
	
	

	Thứ 5

27/12/2018
	1
	T.Anh:      Phương
	C.Nghệ:    Huệ
	M.Thuật:    Mai
	T/C Tin:    Dịu
	NHẠC-TƯƠI
	TD:       N.CÚC
	

	
	2
	T/C Tin:   Liễu
	T.Anh:      Phương
	Lịch sử:    Huê
	NHẠC-TƯƠI
	T/C Tin:    Dịu
	T.Anh:      Hà
	

	
	3
	TD:       N.CÚC
	NHẠC-TƯƠI
	T.Anh:      Phương
	TD:       N.CÚC
	T.Anh:      Hà
	M.Thuật:    Mai
	

	
	4
	Lịch sử:    Hảo
	T/C Tin:   Liễu
	NHẠC-TƯƠI
	M.Thuật:    Mai
	TD:       N.CÚC
	T/C Tin:    Dịu
	

	
	5
	N.Văn:      K.Cúc
	Lịch sử:    Hảo
	T/C Tin:   Liễu
	T.Anh:      Hà
	M.Thuật:    Mai
	NHẠC-TƯƠI
	

	Thứ 6

28/12/2018
	1
	T/C Tin:   Liễu
	Toán:         Huế
	N.Văn:      K.Cúc
	Toán:        Dương
	N.Văn:      P.Cường
	Toán:       N. Cường
	

	
	2
	N.Văn:      K.Cúc
	T/C Tin:   Liễu
	Toán:         Huế
	Toán:        Dương
	Toán:       N. Cường
	Sinh:         Nha
	

	
	3
	Toán:         Sáu
	N.Văn:      K.Cúc
	Toán:         Huế
	N.Văn:      P.Cường
	Sinh:         Liễu
	Toán:       N. Cường
	

	
	4
	Toán:         Sáu
	Toán:         Huế
	T/C Tin:   Liễu
	Sinh:         Liễu
	Toán:       N. Cường
	N.Văn:      P.Cường
	

	
	5
	
	

	Thứ 7

29/12/2018
	1
	Địa:           Ngần
	N.Văn:      K.Cúc
	T.Anh:      Phương
	T.Anh:      Hà
	C.Nghệ:    Huệ
	N.Văn:      P.Cường
	

	
	2
	NHẠC-TƯƠI
	Địa:           Ngần
	N.Văn:      K.Cúc
	N.Văn:      P.Cường
	T.Anh:      Hà
	C.Nghệ:    Huệ
	

	
	3
	T.Anh:      Phương
	TD:         N. Cúc
	Địa:           Ngần
	C.Nghệ:    Huệ
	NHẠC-TƯƠI
	T.Anh:      Hà
	

	
	4
	N.Văn:      K.Cúc
	T.Anh:      Phương
	TD:         N. Cúc
	NHẠC-TƯƠI
	N.Văn:      P.Cường
	NHẠC-TƯƠI
	

	
	5
	Sinh hoạt:   P. Cúc
	Sinh hoạt:  Phương
	Sinh hoạt:     N. Cúc
	Sinh hoạt:  Huệ
	Sinh hoạt:  P.Cường
	S/hoạt:  N. Cường
	


	PHÒNG GD&ĐT HUYỆN GIA LỘC

TRƯ​ỜNGTHCS HOÀNG DIỆU


	THỜI KHÓA BIỂU  HỌC KÌ 1-NĂM HỌC 2018 – 2019    
TUẦN 19  - HỌC BÙ CÁC NGÀY NGHỈ
Đợt 10:   (Từ ngày 24/12/2018  đến ngày 29/12/2018)

Buổi sáng  -  Khối 8 + 9  từ 7h00’ 


	Sáng/Thứ
	Tiết
	9A
	9B
	9C
	8A
	8B
	8C
	LĐ-TB

	Thứ 2
31/12/2018
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	

	Thứ 3
01/01/2019
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	

	Thứ 4
02/01/2019
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	

	Thứ 5
03/01/2019
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	

	Thứ 6
04/01/2019
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	

	Thứ 7
05/01/2019
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	


	PHÒNG GD&ĐT HUYỆN GIA LỘC

TRƯ​ỜNGTHCS HOÀNG DIỆU


	THỜI KHÓA BIỂU  HỌC KÌ 1-NĂM HỌC 2018 – 2019    
TUẦN 19  - HỌC BÙ CÁC NGÀY NGHỈ
Đợt 10:   (Từ ngày 24/12/2018  đến ngày 29/12/2018)

Buổi chiều  -  Khối 6 + 7  từ 13h00’ 


	Sáng/Thứ
	Tiết
	7A
	7B
	7C
	6A
	6B
	6C
	LĐ-TB

	Thứ 2
31/12/2018
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	

	Thứ 3
01/01/2019
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	

	Thứ 4
02/01/2019
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	

	Thứ 5
03/01/2019
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	

	Thứ 6
04/01/2019
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	

	Thứ 7
05/01/2019
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	


